
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

4 0 0

8 1 68 8028 Sa TC - BQ độ 3+ TT độ 2

8 2 37 2022 LNMCơ TC + BT 2 bên 6cm

8 3 32 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

8 4 36 1021 UBT (P) 6cm

8 5 31 ĐT UBT (P) 6cm

9 6 47 0000 UXTC 12 tuần/VMC 

9 7 34 1001 LNMTCBT (P) 7cm

9 8 32 0000 VS I + LNMTC 2BT 7cm

11 9 49 2002 UXTC 12 tuần/VMC Bƣớu cổ

11 10 58 4034 UBT (T) 6 cm

11 11 28 0000 VS I + UBT (P) 4cm

11 12 40 2002 UBT (P) 7cm

11 13 36 2002 UBT (P) 7cm

14 30 ĐT UBT (P) 6cm/VMC

4 0 0

4 0 0

8 1 54 2022 K NMTC gđ I/Béo phì

8 2 25 2002 NXTC (có cuống), CĐPB: UBT

8 3 28 0000 VS I + UBT 10cm

8 4 24 1001 UBT (T) 6 cm

8 5 23 ĐT UBT (P) 6cm

9 6 38 2002 UXTC 14 tuần

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

MỸ NHI + THU HÀ 2 + SƠN.TT

MỸ NHI + SƠN.TT + LANH.TT

MỸ NHI + SƠN.TT + LANH.TT 

NHU + HIỀN.CĐT

NHU + HIỀN.CĐT

Q.KHOA + MAI PHƢƠNG1 + P.DUNG 2

H.THẮM + V.HÙNG + A.THƢ4

M.TUẤN.BM + MINH NGỌC

M.TUẤN.BM + MINH NGỌC

DỰ BỊ

SÁNG : BS KHOA NS + T.XUÂN.NT

CHIỀU : BS KHOA NS + BÌNH THÀNH

Q.HIẾU + NGỌC DIỄM + VŨ NGUYÊN.TT

THƢƠNG.BM + HOÀI THƢ + TRƢỜNG.TT

HOÀI THƢ + TRƢỜNG.TT

HOÀI THƢ + TRƢỜNG.TT

H.THẮM + V.HÙNG + A.THƢ4

H.THẮM + V.HÙNG + A.THƢ4

BS PHẨU THUẬT

SÁNG : BS KHOA NS + PHƢƠNG.PNT

        + LÂM HÀ.TT + MINH.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + NGỌC LAM.TT + VIỆT HÀ.TT

PHAN NGA + ĐIỀN + AN

PHAN NGA + ĐIỀN + AN

ĐIỀN + AN   

Q.HIẾU + NGỌC DIỄM + VŨ NGUYÊN.TT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP (Mổ khó)

NS cắt U, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS bóc u, KTSD

Từ ngày 02/06/2014 đến ngày 08/06/2014 (Tuần3)

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt MGTH nâng TC-BQ-TT(ngã ÂĐ)

NHAN THỊ VẸN

LÊ THỊ KIỀU

VI THỊ SƠN

PHAN THANH THÙY

NGUYỄN THỊ KIM NHÂN

PHẠM THỊ NGỌ

NGUYỄN THỊ KIM HUỆ

NGUYỄN THỊ THƠM

BN TNTC

BN TNTC

NGÔ MINH ANH

DƢƠNG THỊ THÙY LAN

ĐOÀN THỊ KIM LOAN

ĐỖ THỊ MỸ HƢƠNG

LÊ THỊ MỂ

LÊ THỊ HIỆP

NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

HUỲNH THỊ CỬA

LÊ THỊ HỒNG YẾN

CHÂU BÍCH NGA

TÔ THỊ NHAN

LÊ THỊ QUÝ HÒA

1357

2466

1222

2439

1341

1194

1342

SHC

61 N

2464

1377

2433

2438

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

1410

2437

2133

1387

PM

Ngày: 02/06/2014 

Ngày: 03/06/2014 

497

1381

1391

2435



9 7 24 0000 VS I + NXTC 14tuần

9 8 29 4004 UBT (T) 6 cm/VMC

9 9 44 2002 UBT (P) 6cm

9 10 22 1001 UBT (T) 5 cm

11 11 51 1011 UBT (P) 5cm

11 12 49 1001 UBT (P) 8cm

11 13 46 1011 UBT (T) 7 cm/VMC

14 42 2002 UBT (T) 5 cm

4 0 0

4 0 0

4 0 0

4 0 0

8 1 54 4024 Sa TC- BQ độ 3+ TT độ 2

8 2 34 0000 NXTC 14 tuần

8 3 27 0010 VS II/ Tắc 2 ODT

8 4 24 ĐT UBT (T) 9 cm

9 5 37 1001 NXTC 14 tuần

9 6 34 1001 VS II + UBT 2 bên/ Tắc ứ dịch TV

9 7 34 2012 UBT (P) 6cm/VMC 

9 8 28 2002 UBT (P) 7cm

9 9 19 ĐT UBT (T) 6 cm

11 10 43 1011 UXTC 12tuần

11 11 49 3003 UBT (P) 6cm

11 12 35 3013 UBT (T) 6cm/VMC 

4 0 0

0 0

4 0 0

4 0 0

8 1 67 3013 Sa TC -BQ độ 3+ TT độ2

SÁNG : BS KHOA NS + THÚY PHƢỢNG +

              PHƢƠNG.TT + HUÊ.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + MAI THẢO

               CÚC.TT + THUẦN.TT

THƢƠNG.BM + H.QUYÊN + TRƢỜNG.TT

V.THÀNH + SƠN.TT + BẢO TRÂN

TÚ NGÂN + THƢ HƢƠNG + THIỆN.TT

TÚ NGÂN + THƢ HƢƠNG + THIỆN.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + MỸ THANH

N.ĐIỆP2 + THU BA + MỸ THANH

N.ĐIỆP2 + THU BA + MỸ THANH

PHAN NGA + N.QUANG + TRƢỜNG.TT

PHAN NGA + N.QUANG + TRƢỜNG.TT

THỤC TRANG + BÍCH TY + THIỆN.TT

THỤC TRANG + BÍCH TY + THIỆN.TT

V.THÀNH + SƠN.TT + BẢO TRÂN  

V.THÀNH + SƠN.TT + BẢO TRÂN

NGỌC TRANG + PHƢỚC HIỀN.NT

DỰ BỊ

SÁNG : BS KHOA NS + CẨM NHUNG

         + VY.TT + TARA.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + LINH.TT + 

             MẪN.TT + LƢƠNG NHÃ.TT

Q.KHOA + MAI PHƢƠNG1 + P.DUNG 2

MAI PHƢƠNG1 + P.DUNG 2

LÊ DIỆP + NGUYỄN LONG

LÊ DIỆP + NGUYỄN LONG

NGỌC TRANG + PHƢỚC HIỀN.NT

NGỌC TRANG + PHƢỚC HIỀN.NT

   

1)Đặt mảnh ghép thành trƣớc nâng BQ,(ngã 

ÂĐ)

NS cắt TC chừa 2BT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc NX, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cố định BQ -TC vào mỏm nhô

NS Bóc NX, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

BN TNTC

PHẠM THỊ BẢY

PHAN THỊ THU THỦY

HUỲNH THỊ NGỌC HUYỀN

ĐẶNG THỊ NGỌC HẠNH

NGUYỄN THỊ THÚY NGA

NGUYỄN THỊ THANH HỒNG

BN TNTC

HỨA THỊ BÍCH

CÙ THỊ BÌNH

NGUYỄN THỊ ĐOAN TRANG

HUỲNH THỊ LOAN

HOÀNG THỊ HOA

LÊ THỊ TUYẾT MAI

TRẦN THỊ KIM HẢI

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ MỸ LỆ

NGUYỄN THỊ HOA

LÊ THỊ THU LAN

DƢƠNG THANH THANH

NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN

NGUYỄN NGỌC MÙI

PHẠM THỊ TRÚC LỆ

ĐỖ THỊ TUYẾT NGA

62 N

1412

1388

1102

1337

1207

1379

1398

1409

1348

65 N

1204

1378

2471

2455

2385

1255

1354

1208

1359

1361

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 04/06/2014 

Ngày: 05/06/2014 



2 0

8 3 37 2022 UXTC 12tuần

8 4 25 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

9 5 41 ĐT UXTC 14 tuần

9 6 48 4004 UBT (P) 10cm/VMC UBT

9 7 40 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

9 8 41 ĐT UBT (T) 7 cm

9 9 28 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

11 10 50 5015 UXTC 14 tuần

11 11 48 2012 UBT (P) 5cm

11 12 44 3023 UBT (P) 4cm

11 13 38 0000 VS I/ Ứ dịch TV

11 14 29 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

4 0 0

4 0 0

8 1 51 4024 Sa TC - TTđộ 2+ BQ độ 3

8 2 49 3013 UXTC 12 tuần

8 3 29 2012 UBT (T) 5 cm

9 4 60 3016 UBT (T) 8 cm

9 5 44 3003 UXTC 12 tuần

9 6 28 2012 UBT (P) 5cm

9 7 25 1001 UBT (P) 6cm

9 8 24 ĐT UBT (T) 8 cm

11 9 58 4004 UXTC 12 tuần

11 10 30 1011 UBT (P) 6cm/VMC

11 11 35 2022 UBT (T) 7 cm

11 12 32 2002 UBT (T) 6 cm

11 13 22 ĐT UBT 2bên 8cm

14 34 1001 UBT (T) 6 cm

MỸ NGỌC + MỸ HẠNH 2 + LANH.TT 

Q.HƢƠNG + X.TRANG2

Q.HƢƠNG + X.TRANG2

DỰ BỊ   

THU NGUYỆT + THANH THÚY + LÂM HÀ.TT

THANH THÚY + LAM.TT + LÂM HÀ.TT

NGỌC TRANG + VÕ

NGỌC TRANG + VÕ

MỸ NGỌC + MỸ HẠNH 2 + LANH.TT

MỸ NGỌC + MỸ HẠNH 2 + LANH.TT

BS KHOA NS + G.ĐỨC(S)

BS KHOA NS + NGỌC DUNG (C)

THỐNG + HƢNG.PNT + THIÊNTHANH

HƢNG.PNT + THIÊNTHANH + SƠN.TT

THIÊNTHANH + SƠN.TT

THU NGUYỆT + THANH THÚY + LAM.TT

Q.HƢƠNG + PHƢƠNG ANH + NGA.TT

D.MINH + D.PHƢỢNG + LANH.TT

D.MINH + D.PHƢỢNG + LANH.TT

D.MINH + D.PHƢỢNG + LANH.TT

M.TUYỀN + HOÀNG VÂN + HẢO.TT

M.TUYỀN + HOÀNG VÂN + HẢO.TT

THƢƠNG.BM + H.QUYÊN + TRƢỜNG.TT

THƢƠNG.BM + H.QUYÊN + TRƢỜNG.TT

TR.THẢO + SƠN.TT + ĐOAN

TR.THẢO + SƠN.TT + ĐOAN   

TR.THẢO + SƠN.TT + ĐOAN   

Q.HƢƠNG + PHƢƠNG ANH + NGA.TT

  

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS cắt TC chừa 2BT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

2) Sửa hội âm  

NS Bóc NX, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Bóc NX, KTSD, Nếu K/Đ Cắt TC chừa 2BT

LÂM NGỌC THỦY

CAO THỊ THẢO TRÂM

TRẦN THỊ MỸ HẠNH

NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN

PHẠM THỊ THẢO NGUYÊN

NGUYỄN BÍCH TUYỀN

TRẦN THỊ HẠNH DUNG

NGUYỄN THỊ BÌNH THÙY

CAO THỊ THANH LOAN

BN TNTC

NGUYỄN THỊ CHI

TRẦN THỊ LÝ

NGUYỄN HUỆ EM

TRẦN THỊ NGỌ

PHAN THỊ NGỌC

NGUYỄN THỊ THỆ

NGUYỄN THỊ VÂN

QUÁCH THỊ PHƢỢNG

MAI THANH HƢƠNG

MAI THỊ THẮM

BN TNTC

ĐỖ NGUYÊN TƢỜNG ANH

DƢƠNG NGỌC TUYẾT

DƢƠNG THỊ DUÂN

NGUYỄN THỊ LIÊN

LÊ THỊ CƢƠNG

VÕ THỊ THU PHƢƠNG

TRẦN THỊ LOAN

2524

1425

1260

2531

2519

1384

2529

1278

969

1389

1270

2522

1422

1352

1406

2539

75 N

1368

2510

1433

2541

1206

1370

1394

2543

1197

Thứ: SÁU 

Ngày: 06/06/2014 



Ngày 30 tháng 5 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC


